
STT Mã SV Họ lót Tên Ngày sinh Tên lớp a (m) b (m) Bê tông Vùng gió

63 16127140
Nguyễn 
Thành 
Hoài 

Bão 04/05/1998 16149CL2B 4.6 4.3 B15 IIA

64 16149033
Phan 

Công Vũ 
Đức 07/10/1998 16149CL2B 4.6 4.4 B20 IIB

65 16149037
Võ Thị 

Diệu 
Hiền 04/02/1998 16149CL3A 4.6 4.5 B15 IIIA

66 16149063 Lê Duy Kiên 05/11/1998 16149CL2B 4.6 4.6 B20 IIIB

67 16149068
Nguyễn 

Xuân 
Lộc 12/06/1998 16149CL2B 4.6 4.7 B15 IA

68 16149070
Huỳnh 

Tiến 
Luật 11/01/1998 16149CL2B 4.6 4.8 B20 IB

69 16149072
Trương 
Hoàng 

Mạnh 20/10/1998 16149CL3A 4.6 4.9 B15 IIA

70 16149080
Nguyễn 

Hoài 
Nam 15/03/1998 16149CL2B 4.6 5 B20 IIB

71 16149084
Võ 

Thành 
Nghĩa 27/11/1998 16149CL2B 4.6 5.1 B15 IIIA

72 16150023
Nguyễn 
Trọng 

Nhân 26/10/1998 16149CL2B 4.6 5.2 B20 IIIB

73 16149008
Nguyễn 
Phạm 
Minh 

Quang 10/09/1997 16149CL2B 4.6 5.3 B15 IA

74 16149098
Trần 

Trương 
Quốc 

Sang 16/05/1998 16149CL3B 4.6 5.4 B20 IB

75 16149099
Nguyễn 

Thị 
Sen 14/03/1998 16149CL2B 4.6 5.5 B15 IIA

76 16149107
Nguyễn 

Quốc 
Thanh 13/04/1998 16149CL3A 4.6 5.6 B20 IIB

77 16149112
Nguyễn 

Hồng 
Thái 14/10/1998 16149CL2B 4.6 5.7 B15 IIIA

78 16149125
Lê 

Thanh 
Tiến 12/03/1998 16149CL3B 4.6 5.8 B20 IIIB

79 16127145 Võ Phúc Tín 21/04/1998 16149CL2B 4.6 5.9 B15 IA

80 16149127
Phạm 
Văn 

Hoàng 
Trí 07/02/1998 16149CL3B 4.6 6 B20 IB

81 16149132
Nguyễn 
Hoàng 

Tuấn 26/03/1998 16149CL3A 4.8 4.1 B15 IA

82 16149134
Phạm 
Hoài 

Vũ 21/09/1998 16149CL3B 4.8 4.2 B20 IB


